
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS. LAURA

CLASS: IELTS 1 (PM) STARTING DATE:

Listening Reading Writing 1 Writing 2 Speaking Total Classwork Participation Absent Late
Classwork 

(30%)

Midterm 

(20%)

Participation 

(10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1759041 Đặng Huyền Trân 6 6 6 7 7 80 54 95 0 0 46 85 93 80 72 PASS IELTS 

2 1759034 Đoàn Đan Sơn 6 7 5 6 7 85 76 95 5 0 72 85 88 85 81 PASS IELTS 

3 1759028 Bùi Minh Nhật 6 7 5 6 6 80 81 85 7 5 85 70 83 80 80 ITP Afternoon

4 1759019 Vũ Trung Kiên 7 9 7 7 8 95 88 95 4 3 91 90 93 95 92 PASS IELTS 

5 1759018 Nguyễn Tiến Khoa 7 6 6 6 8 85 96 95 3 0 96 80 88 85 87 ITP Afternoon

6 1759022 Nguyễn Đình Lộc 5 6 5 6 6 70 71 95 6 1 82 80 88 70 77 ITP Afternoon

7 1759013 Hà Đình Đức Huy 6 6 6 6 7 80 48 95 7 0 52 80 93 80 73 PASS IELTS 

8 1759030 Lê Hoàng Phúc 42 85 6 1 54 70 88 PASS IELTS 

9 1759015 Đặng Lê Quốc Khang 7 8 6 7 7 90 86 95 1 0 90 85 93 90 89 ITP Afternoon

10 1458050 Nguyễn Đỗ Kim Vân 6 6 5 6 6 80 23 70 12 8 25 65 70 80 59 IELTS 1- A.P.

11 Nguyễn Thị Diễm Hằng 0 58 85 9 3 60 85 83 0 43

9/10/2017

ATTENDANCE FINAL GRADE

NEXT LEVELNAMEStudent IDNo

TERM 1 ACADEMIC YEAR 

2017- 2018

Did not take final exam

FINAL TEST


